
Mã LHP Mã LHP Tên HP Lo ại HP Số TC Mã Lớp SiSoĐK Mã 
CBGD

Tên 
CBGD

1 EMIN330244_01CLC Đo lường điện và thiết bị đo LT 3 11142CLS 0 9319 Thảo

2 ENGL130137_01CLC Anh Văn 1 LT 3 13110CLS 0 0375 Thảo

3 PHYS120202_05CLC Vật lý đại cương 2 LT 2 12142CLS 0 9230 Hải

4 MATH141601_01CLC Toán 1 LT 4 15110CLS 1 0103 Thảo

5 MATH141801_02CLC Toán 3 LT 4 15142CLS 1 9975 Hiển

6 PHYS130502_02CLC Vật lý 2 LT 3 15110CLS 1 3871 Anh

7 EHQT130237_01CLC Anh văn 2 LT 3 15146CLS 2 0137 Duy

8 PHYS130402_02CLC Vật lý 1 LT 3 15142CLS 2 4570 Hùng

9 APEN331329_01CLC Lập trình ứng dụng trong kỹ 
thuật (CĐT)

LT 3 13146CLS 3 0256 Tùng

10 EHQT130137_02CLC Anh văn 1 LT 3 15141CLS 3 9001 Mỹ

11 STMA240121_01CLC Sức bền vật liệu (Xây dựng) LT 4 13149CLS 3 0724 Kiên

12 FOEN330518_01CLC Nền và móng LT 3 12149CLS 6 4784 Đức

13 MATH141601_03CLC Toán 1 LT 4 15144CLS 9 0768 Tùng

14 PLCS330846_02CLC Điều khiển lập trình LT 3 11151CLS 9 9988 Nhơn

15 MATH142001_01CLC Đại số tuyến tính và cấu 
trúc đại số

LT 4 15110CLS 10 4577 Dũng

16 STMA231221_01CLC Sức bền vật liệu 1 LT 3 15149CLS 12 0712 Thành

17 MATH141701_02CLC Toán 2 LT 4 15143CLS 15 4774 Hạnh
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